

STT 49. ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH QUẢNG NGÃI 
NĂM HỌC 2017-2018
Câu 1.  (1,5 điểm).

1) Thực hiện phép tính:  




2) Cho hàm số  có đồ thị là  và hàm số  có đồ thị là  



a) Vẽ  và  trên cùng một mặt phẳng tọa độ  










b) Bằng phép tính, tìm tọa độ các giao điểm  của  và ; (hoành độ của  nhỏ hơn hoành độ của ). Gọi  và  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  và  trên trục hoành, tính diện tích của tứ giác  
Câu 2. (2,0 điểm).
1) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)  

b)  


2) Cho phương trình bậc hai  ( là tham số).


a) Tìm  để phương trình có nghiệm  Tính nghiệm còn lại.



b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn hệ thức:  
Câu 3. (2,0 điểm).




Một phòng họp có  chỗ ngồi được chia thành từng dãy, mỗi dãy có số chỗ ngồi như nhau. Vì có đến  người dự họp nên ban tổ chức phải kê thêm  dãy ghế, mỗi dãy ghế phải kê thêm  chỗ ngồi nữa thì vừa đủ. Hỏi lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy ghế có bao nhiêu chỗ ngồi?
Câu 4. (3,5 điểm).




















Cho nửa đường tròn  đường kính . Một điểm  cố định thuộc đoạn thẳng   Đường thẳng  vuông góc với  tại  cắt nửa đường tròn đã cho tại . Trên cung  lấy điểm  bất kì  Tia  cắt đường thẳng  tại  đường thẳng  cắt nửa đường tròn tại  Gọi  là giao điểm của  và đường thẳng  

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp được đường tròn.


b) Chứng minh  điểm  thẳng hàng.


c) Tính giá trị của biểu thức  theo  






d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt  tại  Chứng minh rằng khi  di động trên cung  thì độ dài đoạn thẳng  không đổi.
Câu 5. 


Cho  là số thực dương lớn hơn  và 

Tính giá trị biểu thức  
----------HẾT----------





STT 49. LỜI GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH QUẢNG NGÃI
NĂM HỌC 2017-2018
Câu 1.  1,5 điểm).

1) Thực hiện phép tính:  




2) Cho hàm số  có đồ thị là  và hàm số  có đồ thị là  



a) Vẽ  và  trên cùng một mặt phẳng tọa độ  










b) Bằng phép tính, tìm tọa độ các giao điểm  của  và ; (hoành độ của  nhỏ hơn hoành độ của ). Gọi  và  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  và  trên trục hoành, tính diện tích của tứ giác  
Lời giải

1) .
2) a) Vẽ đồ thị:
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b) Phương trình hđgđ của  và  : .




  .

+  

+  


Vậy , .



 là hình thang vuông có hai đáy  Đường cao  

Vậy  (đvdt).
Câu 2. (2,0 điểm).
1) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)  

b)  


2) Cho phương trình bậc hai  ( là tham số).


a) Tìm  để phương trình có nghiệm  Tính nghiệm còn lại.



b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn hệ thức:  
Lời giải


1) a)  



  (do ).


  


Phương trình đã cho có hai nghiệm  và  


b)   

Vậy hệ đã cho có một nghiệm  


2) Cho phương trình bậc hai  ( là tham số).

a) Pt có nghiệm  




Với , pt đã cho thành:   



Vậy với  , pt có nghiệm  và nghiệm còn lại là  



b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn hệ thức:  

Đk pt có hai nghiệm phân biệt  

Áp dụng hệ thức Vi-et ta có:  



Ta có   (thỏa *)

Vậy  
Câu 3. (2,0 điểm).




Một phòng họp có  chỗ ngồi được chia thành từng dãy, mỗi dãy có số chỗ ngồi như nhau. Vì có đến  người dự họp nên ban tổ chức phải kê thêm  dãy ghế, mỗi dãy ghế phải kê thêm  chỗ ngồi nữa thì vừa đủ. Hỏi lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy ghế có bao nhiêu chỗ ngồi?
Lời giải

Gọi  là số dãy ghế ban đầu

 là số chỗ ngồi mỗi dãy ban đầu.

ĐK:  


Theo đề ta có tổng số chỗ ngồi ban đầu là:  


Số người dự họp thực tế là:  





Thay  vào    





Thay  vào  suy ra:   

+  (loại)


+  suy ra  


Vậy ban đầu có  dãy ghế, mỗi dãy ghế có  chỗ ngồi.
Câu 4. (3,5 điểm).




















Cho nửa đường tròn  đường kính . Một điểm  cố định thuộc đoạn thẳng   Đường thẳng  vuông góc với  tại  cắt nửa đường tròn đã cho tại . Trên cung  lấy điểm  bất kì  Tia  cắt đường thẳng  tại  đường thẳng  cắt nửa đường tròn tại  Gọi  là giao điểm của  và đường thẳng  

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp được đường tròn.


b) Chứng minh  điểm  thẳng hàng.


c) Tính giá trị của biểu thức  theo  






d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt  tại  Chứng minh rằng khi  di động trên cung  thì độ dài đoạn thẳng  không đổi.
Lời giải

[image: ]

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp được đường tròn.

 

 (góc nội tiếp chắn cung nửa đường tròn)

 



Trong tứ giác  có tổng hai góc đối bằng  nên tứ giác  nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh  điểm  thẳng hàng.

Ta có  (góc nội tiếp chắn cung nửa đường tròn)


 là đường cao  





 có 2 đường cao  và  cắt nhau tại  là trực tâm của  đpcm.


c) Tính giá trị của biểu thức  theo  

Ta có  (góc nội tiếp chắn cung nửa đường tròn)


 vuông tại  



Áp dụng hệ thức lượng trong  vuông tại  ta có  


 (g-g)

Suy ra  






d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt  tại  Chứng minh rằng khi  di động trên cung  thì độ dài đoạn thẳng  không đổi.



Ta có:  (góc nội tiếp cùng chắn cung  trong đường tròn )


 (cùng phụ ).


Suy ra  là phân giác  


 có  vừa là đường cao vừa là phân giác


 là trung điểm  



Do  cố định,  cho trước nên  không đổi.
Câu 5. 


Cho  là số thực dương lớn hơn  và 

Tính giá trị biểu thức  
Lời giải

Ta có:  

Ta có  

 

 

 


[bookmark: _GoBack]
image2.wmf
2

yx

=


image47.wmf
AC


oleObject47.bin

image48.wmf
.

D


oleObject48.bin

image49.wmf
H


oleObject49.bin

image50.wmf
AE


oleObject50.bin

image51.wmf
.

d


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
BMHE


oleObject52.bin

image53.wmf
3


oleObject53.bin

image54.wmf
,,

BHD


oleObject54.bin

image55.wmf
2

.

BNADAC

+


oleObject55.bin

image56.wmf
.

R


oleObject56.bin

image3.wmf
(

)

P


image57.wmf
AHC


oleObject57.bin

image58.wmf
AB


oleObject58.bin

image59.wmf
.

K


oleObject59.bin

image60.wmf
E


oleObject60.bin

image61.wmf
NB


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
BK


oleObject62.bin

image63.wmf
a


oleObject63.bin

image64.wmf
1


oleObject64.bin

image65.wmf
22

11.

xaaaa

=+-+--


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

32

22142021.

Pxxaxa

=--+++


oleObject66.bin

image4.wmf
2

yx

=-+


oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject4.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image67.wmf
(

)

2

5255255252

+-=+-=+-=


oleObject85.bin

image5.wmf
(

)

.

d


image68.wmf
x


oleObject86.bin

image69.wmf
2

yx

=


oleObject87.bin

image70.wmf
2

yx

=-+


oleObject88.bin

image71.png
BEE





image72.wmf
(

)

P


oleObject89.bin

image73.wmf
(

)

d


oleObject5.bin

oleObject90.bin

image74.wmf
2

2

xx

=-+


oleObject91.bin

image75.wmf
2

20

xx

Û+-=


oleObject92.bin

image76.wmf
2

220

xxx

Û-+-=


oleObject93.bin

image77.wmf
(

)

(

)

120

xx

Û-+=


oleObject94.bin

image78.wmf
12

xx

Û=Ú=-


image6.wmf
(

)

P


oleObject95.bin

image79.wmf
11

xy

=Þ=


oleObject96.bin

image80.wmf
24

xy

=-Þ=


oleObject97.bin

image81.wmf
(

)

2;4

A

-


oleObject98.bin

image82.wmf
(

)

1;1

B


oleObject99.bin

image83.wmf
ABDC


oleObject6.bin

oleObject100.bin

image84.wmf
1;4

BA

BDyACy

====


oleObject101.bin

image85.wmf
3

BA

CDxx

=-=


oleObject102.bin

image86.wmf
(

)

1

14.37,5

2

ABDC

S

=+=


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

image7.wmf
(

)

d


oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

image87.wmf
42

201720180

xx

+-=


oleObject113.bin

image88.wmf
(

)

(

)

22

201810

xx

Û+-=


oleObject114.bin

oleObject7.bin

image89.wmf
2

10

x

Û-=


oleObject115.bin

image90.wmf
2

20180

xxR

+>"Î


oleObject116.bin

image91.wmf
2

1.

x

Û=


oleObject117.bin

image92.wmf
11

xx

Û=-Ú=


oleObject118.bin

image93.wmf
1

x

=-


oleObject119.bin

image8.wmf
.

Oxy


image94.wmf
1

x

=


oleObject120.bin

image95.wmf
21

.

27

xy

xy

+=-

ì

í

-=

î


oleObject121.bin

image96.wmf
422121

27553

xyyxx

xyxy

+=-=--=

ììì

ÛÛÛ

ííí

-===-

îîî


oleObject122.bin

image97.wmf
(

)

1;3

-


oleObject123.bin

image98.wmf
2

230

xxm

-++=


oleObject124.bin

oleObject8.bin

image99.wmf
m


oleObject125.bin

image100.wmf
(

)

2

112306

xmm

=-Þ-+++=Û=-


oleObject126.bin

image101.wmf
6

m

=-


oleObject127.bin

image102.wmf
2

230

xx

--=


oleObject128.bin

image103.wmf
(

)

(

)

130

xx

Û+-=


oleObject129.bin

image9.wmf
,

AB


image104.wmf
13

xx

Û=-Ú=


oleObject130.bin

image105.wmf
6

m

=-


oleObject131.bin

image106.wmf
1

x

=-


oleObject132.bin

image107.wmf
3

x

=


oleObject133.bin

image108.wmf
m


oleObject134.bin

oleObject9.bin

image109.wmf
12

,

xx


oleObject135.bin

image110.wmf
33

12

8

xx

+=


oleObject136.bin

image111.wmf
(

)

0

2*

'130

a

m

m

¹

ì

Û<-

í

D=-->

î


oleObject137.bin

image112.wmf
12

12

2

3

xxS

xxPm

+==

ì

í

==+

î


oleObject138.bin

image113.wmf
333

12

828

xxSSP

+=Û-=


oleObject139.bin

image10.wmf
(

)

P


image114.wmf
(

)

83.238

m

Û-+=


oleObject140.bin

image115.wmf
3

m

Û=-


oleObject141.bin

image116.wmf
3.

m

=-


oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject10.bin

image117.wmf
x


oleObject147.bin

image118.wmf
y


oleObject148.bin

image119.wmf
,*

xyN

Î


oleObject149.bin

image120.wmf
.250

xy

=


oleObject150.bin

image121.wmf
(

)

1


oleObject151.bin

image11.wmf
(

)

d


image122.wmf
(

)

(

)

3130833308

xyxyyx

++=Û+++=


oleObject152.bin

image123.wmf
(

)

2


oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

image124.wmf
355

xy

Þ+=


oleObject156.bin

image125.wmf
553

xy

Þ=-


oleObject157.bin

oleObject11.bin

image126.wmf
(

)

3


oleObject158.bin

oleObject159.bin

image127.wmf
(

)

1


oleObject160.bin

image128.wmf
(

)

553250

yy

-=


oleObject161.bin

image129.wmf
2

3552500

yy

Û-+=


oleObject162.bin

image130.wmf
25

10

3

yy

Û=Ú=


image12.wmf
A


oleObject163.bin

image131.wmf
25

*

3

yN

=Ï


oleObject164.bin

image132.wmf
10*

yN

=Î


oleObject165.bin

image133.wmf
250:1025*

xN

==Î


oleObject166.bin

image134.wmf
25


oleObject167.bin

image135.wmf
10


oleObject12.bin

oleObject168.bin

oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

image13.wmf
B


oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject13.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

image14.wmf
C


oleObject198.bin

oleObject199.bin

image136.emf
K

H

D

C

N

O

A BM

E


oleObject200.bin

image137.wmf
·

(

)

0

90

HMBCMAB

=^


oleObject201.bin

image138.wmf
·

0

90

HEB

=


oleObject202.bin

image139.wmf
·

·

0

180

HMBHEB

Þ+=


oleObject203.bin

oleObject14.bin

image140.wmf
BMHE


oleObject204.bin

image141.wmf
0

180


oleObject205.bin

image142.wmf
BMHE


oleObject206.bin

oleObject207.bin

oleObject208.bin

image143.wmf
·

0

90

ADB

=


oleObject209.bin

image15.wmf
D


image144.wmf
BDACBD

Þ^Þ


oleObject210.bin

image145.wmf
.

ABC

D


oleObject211.bin

image146.wmf
ABC

D


oleObject212.bin

image147.wmf
CM


oleObject213.bin

image148.wmf
AE


oleObject214.bin

oleObject15.bin

image149.wmf
HH

Þ


oleObject215.bin

image150.wmf
ABCHBD

DÞÎÞ


oleObject216.bin

image151.wmf
2

.

BNADAC

+


oleObject217.bin

image152.wmf
R


oleObject218.bin

image153.wmf
·

0

90

BNA

=


oleObject219.bin

image16.wmf
A


image154.wmf
ANB

ÞD


oleObject220.bin

image155.wmf
N


oleObject221.bin

image156.wmf
ANB

D


oleObject222.bin

image157.wmf
N


oleObject223.bin

image158.wmf
2

.

BNBMAB

=


oleObject224.bin

oleObject16.bin

image159.wmf
AMCADB

DD

#


oleObject225.bin

image160.wmf
..

ADACAMAB

Þ=


oleObject226.bin

image161.wmf
(

)

222

.4

BNADACABBMAMABR

+=+==


oleObject227.bin

oleObject228.bin

oleObject229.bin

image162.wmf
K


oleObject230.bin

image17.wmf
B


oleObject231.bin

oleObject232.bin

oleObject233.bin

image163.wmf
·

·

HAMKCM

=


oleObject234.bin

image164.wmf
HK


oleObject235.bin

image165.wmf
(

)

AHC


oleObject236.bin

image166.wmf
·

·

HAMKCB

=


oleObject17.bin

oleObject237.bin

image167.wmf
·

ABC


oleObject238.bin

image168.wmf
·

·

KCMKCBCM

=Þ


oleObject239.bin

image169.wmf
·

.

KCB


oleObject240.bin

image170.wmf
KCB

D


oleObject241.bin

image171.wmf
CM


image18.wmf
.

ABDC


oleObject242.bin

image172.wmf
M

Þ


oleObject243.bin

image173.wmf
2

KBKBMB

Þ=


oleObject244.bin

image174.wmf
M


oleObject245.bin

image175.wmf
B


oleObject246.bin

image176.wmf
KB


oleObject18.bin

oleObject247.bin

oleObject248.bin

oleObject249.bin

oleObject250.bin

oleObject251.bin

image177.wmf
(

)

2222

22122424

xaaaaax

=+--=+Þ=-


oleObject252.bin

image178.wmf
(

)

32

22142021

Pxxaxa

=--+++


oleObject253.bin

image179.wmf
3222

2.242021

xxxxx

=--+-+


image19.wmf
42

201720180.

xx

+-=


oleObject254.bin

image180.wmf
3322

2220214

xxxx

=-+-+-


oleObject255.bin

image181.wmf
2017.

=


oleObject256.bin

oleObject19.bin

image20.wmf
21

.

27

xy

xy

+=-

ì

í

-=

î


oleObject20.bin

image21.wmf
2

230

xxm

-++=


oleObject21.bin

image22.wmf
m


oleObject22.bin

image23.wmf
m


oleObject23.bin

image24.wmf
1

x

=-


oleObject24.bin

image25.wmf
m


oleObject25.bin

image26.wmf
12

,

xx


oleObject26.bin

image27.wmf
33

12

8

xx

+=


oleObject27.bin

image28.wmf
250


oleObject28.bin

image29.wmf
308


oleObject29.bin

image30.wmf
3


oleObject30.bin

image31.wmf
1


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

;

OR


oleObject32.bin

image33.wmf
AB


oleObject33.bin

image34.wmf
M


oleObject34.bin

image35.wmf
OB


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

;.

MBMO

¹¹


oleObject36.bin

image1.wmf
(

)

2

525.

+-


image37.wmf
d


oleObject37.bin

image38.wmf
AB


oleObject38.bin

image39.wmf
M


oleObject39.bin

image40.wmf
N


oleObject40.bin

image41.wmf
NB


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
E


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

;.

EBEN

¹¹


oleObject43.bin

image44.wmf
BE


oleObject44.bin

image45.wmf
d


oleObject45.bin

image46.wmf
,

C


oleObject46.bin

